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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 08 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội thuộc Công ty TNHH Y tế Đức 

Giang - Hà Nội (Địa chỉ: Thôn Sơn Tiến, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ:  

H05.21-260726-180002. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 12/PKĐKĐG-HN ngày 25/7/2026; Tổng số 

người hành nghề: 44 người; Bổ sung: 02; điều chỉnh thông tin: 03. 

2. Phòng khám chất lượng cao Hà Nội - Bắc Ninh thuộc Công ty cổ phần 

Y dược Hà Nội Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260727-180038. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 41/PKĐKHN ngày 24/7/2026; Tổng số 

người hành nghề: 24 người; Bổ sung: 01; điều chỉnh thông tin: 02; Giảm 03. 

3. Phòng khám đa khoa BS Đăng Khoa thuộc Công ty cổ phần Bệnh Viện 

Quốc Tế (Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ:  

H05.21-260728-180016. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 12/PKĐKĐK ngày 28/7/2026; Tổng số người 

hành nghề: 42; Bổ sung 01. 

4. Phòng khám đa khoa y cao Hà Nội - Sơn Động thuộc Hộ kinh doanh 

Trịnh Thị Phương (Địa chỉ: Số 111, Trần Nhân Tông, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh); 

Mã hồ sơ: H05.21-260728-180054. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 0180/PKYCHNSĐ ngày 28/7/2026; Tổng số 

người hành nghề: 06 người; Bổ sung 01. 

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân Dân thuộc Công ty cổ phần y dược 

Tân Dân (Địa chỉ: Tổ dân phố An Thắng, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Mã 

hồ sơ: H05.21-260727-180035. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 20.2026/BVĐKTD ngày 27/7/2026; Tổng số 

người hành nghề: 150 người; Bổ sung 01; Giảm 01. 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/


6. Bệnh viện đa khoa Bắc - Thăng Long thuộc Công ty TNHH Y Dược Bắc 

Thăng Long (Địa chỉ: Tân Tiến, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh), Mã hồ sơ:  

H05.21-260727-180012. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 17/BVĐKBTL ngày 27/7/2026; Tổng số 

người hành nghề: 144 người; Bổ sung 07. 

7. Trạm Y tế Cảnh Thụy (Địa chỉ: TDP Tân Khánh, phường Cảnh Thụy, tỉnh 

Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260727-180022. 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 03/TYT-DS ngày 27/7/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm: 23 người; Bổ sung 01, điều chỉnh thông tin: 08. 

8. Trạm Y tế Đại Lai (Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh); 

Mã hồ sơ: H05.21-260728-180042. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 23/TYT ngày 08/6/2026; Tổng số người hành 

nghề tại Trạm: 18 người; Bổ sung 01, điều chỉnh thông tin: 01. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 
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  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



                                                       

1. Tên cơ sở, khám chữa bệnh: Phòng khám đa khoa y cao Hà Nội - Sơn Động thuộc Hộ kinh doanh gia đình Trịnh Thị Phương
2. Đăng ký kinh doanh: Số 20G002216 cấp lần đầu  ngày 06 tháng 05 năm 2019, nơi cấp: PHÒNG TÀI CHÍNH - KH UBND huyện Sơn Động, địa chỉ: TT An Châu - huyện Sơn Động  - tỉnh Bắc Giang

4. Thông tin người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Phương số căn cước công dân: 033164009171, giám đốc phòng khám: số điện thoại liên hệ: 0962.454.402 
5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Trịnh Thị Phương số căn cước công dân: 033164009171; CCHN số 0001039/HY-CCHN cấp ngày 14/01/2013; phạm vi hành nghề BSCKI, SĐT 0962.454.402
6. Cơ cấu tổ chức gồm 06 khoa phòng: Nội, Nhi, siêu âm, xét nghiệm, x-quang, điện tim.
7. Báo cáo đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tổng số người hành nghề (cũ + mới): 06 ; số người hành nghề bổ sung: 1; người hành nghề điều chỉnh thông tin: 0 ; thôi hành nghề: 0

TT Họ tên Căn cước
Văn bằng, 

chứng chỉ/năm 
cấp (3)

Số giấy phép hành nghề, 
ngày cấp (4) Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

(6)
Vị trí chuyên 

môn (7)
Chức danh 
quản lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm 
tiếp  nhận 
(mục A) 

hoặc thôi 
việc (mục B) 

(10)

Thông 
tin 

ĐKHN 
tại cơ sở 

khác 
(11)

Ghi chú 
(12)

1 Trịnh Thị Phương 033164009171 BSĐK (2005) 
BSCKI (2009)

0001039/HY-CCHN cấp 
ngày 14/8/2013 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 

Bảy 
Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật 
phòng khám; 
Phụ trách bộ 

phận Nội; 
Giám đốc  PK

Nội 30/9/2020 không

2 Nguyễn Đăng Khoa 024061003212 BSĐK (2005) 007808/BG-CCHN cấp 
ngày 13/10/2020 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 

Bảy 
Bác sĩ KBCB đa 

khoa Không Nội 1/9/2022 không

3 Nguyễn Trung Kiên 033085000277 BSĐK(2010), 
BSCKI (2022)

023781/HNO-CCHN bổ 
sung  ngày cấp15/2/2023

khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 
Bảy 

Bác sĩ chuyên 
khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Phụ trách bộ 
phận

Chẩn đoán 
hình ảnh 11/4/2025 không

4 Lê Thái Bình Minh 042096008742
bác sĩ Y Khoa 
(2022), BS nhi 

khoa 2025

000595/HT-GPHN cấp 
16/01/2025 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 

Bảy 
Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nhi
Phụ trách bộ 

phận Nhi 1/4/2025 không

5 Vi Thị Hằng 024195007059 cử nhân xét 
nghiệm (2019)

008229/BG-CCHN cấp 
6/1/2021 Chuyên khoa xét nghiệm Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 

Bảy Xét nghiệm Phụ trách bộ 
phận Xét nghiệm 5/5/2025 không

6 Nguyễn Tùng Ngọc 033093000580

BS Y Khoa 
(2022), Chứng 
chỉ CK CĐHA 
Cơ bản (2025)

000344/TB-GPHN cấp 
ngày 20/08/2024, Bổ sung 
chuyên khoa CĐHA ngày 

28/7/2026

Y khoa, Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Từ 07h00 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ 
Bảy 

Bác sĩ chuyên 
khoa chẩn đoán 

hình ảnh
Không Chẩn đoán 

hình ảnh 28/7/2026 không Tăng nhân 
sự

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BSCKI. TRỊNH THỊ PHƯƠNG

Sơn Động, ngày 28 tháng  07 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

HỘ KINH DOANH GIA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3. Giấy phép hoạt động KBCB: 0180BG/GPHĐ ngày 30 tháng 09 năm 2020, Địa chỉ: Số111, Trần Nhân Tông – xã Sơn Động – tỉnh Bắc Ninh. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00p đến 17h30p từ thứ 2 đến thứ 7 các ngày trong tuần

Độc lập - Tự do - Hạnh PhúcPHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y CAO HÀ NỘI - SƠN ĐỘNG     
Số: 0180/PKYCHNSĐ
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